
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HSSV 
 

Họ và tên:​  MSSV:​  Ngày sinh:​  

Lớp:​ Khoa:​  

Khóa:​ Học kỳ: ​ Năm học:​  

Số điện thoại HSSV:​ ​  

 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ  Điểm tối 
đa 

HSSV 
Tự đánh 

giá 

BCS/ 
BCH 
Chi 

đoàn 

GVCN 

I. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC, THÁI ĐỘ 
VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP  30 

    
 

1.1. Đi học đầy đủ, nghiêm túc. Nghỉ học 
không lý do: mỗi lần trừ 2 điểm; lần thứ 5 
trở lên trừ 10 điểm. 

10 
    

 

1.2. Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại 
khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học 
(hoặc các buổi sinh hoạt chuyên đề): Vắng 
không lý do trừ 3 điểm 

(Lưu ý, nếu trong kỳ không có hoạt động 
ngoại khóa thì vẫn được tính điểm tối đa). 

3 

    

 

1.3. Chấp hành nghiêm túc quy chế thi và 
kiểm tra: Vi phạm quy chế (từ mức khiển 
trách trở lên không được điểm). 

5 
    

 

1.4. Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn 
lên trong học tập: Điểm trung bình cuối kỳ 
của học kỳ sau cao hơn học kỳ trước 

Lưu ý: Với học kỳ 1 của năm nhất, điểm 
của nội dung này được tính tối đa. 

2 

    

 

1.5. Kết quả xếp loại học tập: Loại Xuất 
sắc: 10 điểm; loại Giỏi: 8 điểm; loại Khá: 
6 điểm; loại Trung bình: 4 điểm; loại Yếu, 
Kém: 0 điểm (lấy kết quả tổng hợp điểm 

10 
    

 



NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ  Điểm tối 
đa 

HSSV 
Tự đánh 

giá 

BCS/ 
BCH 
Chi 

đoàn 

GVCN 

thi lần đầu). 

II. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC CHẤP 
HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ  CỦA 
NHÀ TRƯỜNG 

25 
    

 

2.1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định 
của pháp luật đối với công dân: Vi phạm 
các quy định của pháp luật không được 
điểm. 

4 

    

 

2.2. Thực hiện tốt quy chế học sinh sinh 
viên.  Học sinh, sinh viên vi phạm: lần 1 
trừ 3 điểm; lần 2 trở đi trừ 6 điểm.  

6 
  

 

2.3. Thực hiện nghiêm túc quy định của 
Nhà trường về nếp sống văn hoá: Không 
hút thuốc, không có hành vi cử chỉ, lời nói 
thiếu văn hoá, không uống rượu bia khi 
đến trường: Vi phạm lần 1 trừ 3 điểm; lần 
2 trở đi trừ 5 điểm. 

5 

    

 

2.4. Tôn trọng, lễ phép với cán bộ, giảng 
viên, chấp hành nghiêm túc theo sự phân 
công của tổ chức. Có ý thức bảo vệ tài sản 
công cộng, sử dụng tiết kiệm điện, 
nước: Vi phạm lần 1 trừ 3 điểm; lần 2 trở 
đi trừ 5 điểm. 

5 

    

 

2.5. Đóng học phí,  tiền ở khu nội trú đúng 
thời hạn quy định : Quá hạn trừ 5 điểm. 5 

    
 

III. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC THAM 
GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ – 
XÃ HỘI, VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ, 
THỂ THAO, PHÒNG CHỐNG TỘI 
PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI, BẠO LỰC 
HỌC ĐƯỜNG  

(Lưu ý: nếu trong Học kỳ không tổ chức 
các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa 

25 

    

 



NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ  Điểm tối 
đa 

HSSV 
Tự đánh 

giá 

BCS/ 
BCH 
Chi 

đoàn 

GVCN 

văn nghệ...v...v.. thì HSSV vẫn được tính 
điểm tối đa cho từng mục) 

3.1. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc, tích cực 
các hoạt động giáo dục về chính trị, xã hội, 
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (mít 
tin, diễu hành, lao động xã hội công ích, 
hiến máu nhân đạo…) do Nhà trường, 
Đoàn thanh niên và các đơn vị liên quan tổ 
chức 

+ 
5điểm/lần 

    

 

3.2. Tham gia các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục - thể thao do Nhà trường 
hoặc các đoàn thể tổ chức. 

(HSSV là người khuyết tật, được đánh giá 
tham gia các hoạt động tùy theo tình trạng 
sức khỏe phù hợp, đảm bảo công bằng)  

 

    

 

   -  Là thành viên tham gia  
+ 

5điểm/lần     
 

   -  Không là thành viên tham gia nhưng là 
cổ động viên có mặt đầy đủ, nhiệt tình 
hưởng ứng cùng tập thể 

+2 
điểm/lần 

    

 

   - Là thành viên tích cực được Ban Cán 
sự lớp, BCH Chi đoàn ghi nhận đề nghị 
Chủ nhiệm, Khoa biểu dương khen thưởng 

+3-5 điểm   
 

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT 
QUẢ THAM GIA CÔNG TÁC CÁN 
BỘ LỚP, CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ,  
HOẶC HSSV CÓ THÀNH TÍCH 
XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP, RÈN 
LUYỆN ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG KHEN 
THƯỞNG. 

20 

    

 

4.1. Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín, kỹ 
năng tổ chức và hiệu quả công việc của 
HSSV được phân công nhiệm vụ quản lý 

 
   

 



NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ  Điểm tối 
đa 

HSSV 
Tự đánh 

giá 

BCS/ 
BCH 
Chi 

đoàn 

GVCN 

lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, 
Hội sinh HSSV và các tổ chức khác của 
HSSV trong nhà trường: 

a./ Tham gia công tác cán bộ lớp, cán 
bộ Đoàn, các tổ chức khác: 

- Lớp trưởng, Ủy viên BCH Đoàn 
Trường; Bí thư Chi đoàn, Tham gia Hội 
HSSV, Đội trưởng tự quản: 4 điểm 

- Lớp phó, Phó bí thư Chi đoàn: 3 điểm 

- Ủy viên BCH chi đoàn lớp: 2 điểm 

(Trường hợp 1 cá nhân giữ 2 nhiệm vụ thì 
tính theo điểm cao nhất) 

4 

    

 

b/ Nhiệt tình, năng nổ, có trách nhiệm với 
tập thể do mình phụ trách, luôn hoàn thành 
nhiệm vụ 

2 
    

 

(Từ mục 4.2 đến 4.6, áp dụng cho tất cả 
thành viên trong lớp) 

4.2. Có hỗ trợ và tham gia tích cực vào các 
hoạt động chung của lớp, khoa và Nhà 
trường  

 

4 

    

 

4.3. Có ý thức xây dựng tinh thần đoàn kết 
của tập thể lớp 

2 
  

 

4.4. Có đóng góp ý kiến xây dựng cho các 
hoạt động của lớp, khoa, nhà trường 

2 
  

 

4.5. Có trách nhiệm và hoàn thành nhiệm 
vụ được giao về các phong trào trong tập 
thể lớp 

2 
  

 

4.6. Có thành tích trong nghiên cứu khoa 
học, tham gia các cuộc thi, sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật, ..... được khen thưởng (bằng 

+20 điểm     
 



NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ  Điểm tối 
đa 

HSSV 
Tự đánh 

giá 

BCS/ 
BCH 
Chi 

đoàn 

GVCN 

khen, giấy khen) 

(Trường hợp 1 cá nhân trong 1 học kỳ có 
nhiều thành tích ở nhiều cấp thì tính điểm 
ở cấp cao nhất) 

+ Cấp Quốc gia + 20    

+ Cấp Tỉnh, Thành phố + 15    

+ Cấp Trường, Khoa, Đoàn thể trong nhà 
trường 

+ 10   
 

V. TIÊU CHÍ ĐIỂM CỘNG DÀNH 
CHO HSSV CÓ THAM GIA ĐỘI 
TÌNH NGUYỆN VIÊN, TÍCH CỰC 
CÁC PHONG TRÀO 
(Có công văn xác nhận của Bí thư Đoàn 
trường hoặc Hiệu trưởng là thành viên 
tích cực)  

+ 10 điểm   

 

5.1 Là thành viên tích tích kết quả học tập 
Xuất sắc 

+ 10 điểm    

5.2 Là thành viên tích tích cực kết quả học 
tập Giỏi 

+ 8 điểm    

5.3 Là thành viên tích cực có kết quả học 
tập Khá 

+ 5 điểm    

TỔNG CỘNG 100      

 

* Từ 90 đến 100 điểm: xếp loại Xuất sắc 

* Từ 80 đến dưới 90 điểm: xếp loại Tốt 

* Từ 70 đến dưới 80 điểm: xếp loại Khá 

* Từ 50 đến dưới 70 điểm: xếp loại Trung bình 

* Dưới 50 điểm : xếp loại Yếu 

 



A. HSSV TỰ XẾP LOẠI:.............​ B.  XẾP LOẠI CỦA TẬP THỂ LỚP:……… 

​ Ngày ….. tháng ….. năm 20.....​ Ngày …… tháng …… năm 20..... 

​ ​ SINH VIÊN​ TM. BAN CÁN SỰ LỚP 

​ (Ký tên, ghi rõ họ tên)​ (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

C.  ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GVCN LỚP: ……….... 

Ngày …… tháng …… năm 20..... 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý : HSSV tự đánh giá, nộp phiếu đánh giá cho lớp trưởng. Nếu HSSV không nộp phiếu này 
(không có lý do chính đánh) thì kết quả rèn luyện của cá nhân đó sẽ do tập thể lớp đánh giá cùng 
với GVCN. 

- Học sinh, sinh viên bị kỷ luật hình thức khiển trách thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại 
Khá, bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại Trung 
bình 

 


	PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HSSV 

